
Tuyệt đối Tương đối (%)
A B 1 2 3=2-1 4=2/1
A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 100.910.280.000 206.421.257.820 105.510.977.820 204,6
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 760.000.000 993.430.685 233.430.685 130,7
- Thu NSĐP hưởng 100% 760.000.000 993.430.685 233.430.685 130,7
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 0 0 0
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 100.150.280.000 199.072.686.813 98.922.406.813 198,8
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 45.201.063.000 45.201.063.000 0 100,0
2 Thu bổ sung có mục tiêu 54.949.217.000 153.871.623.813 98.922.406.813 280,0

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 0
IV Thu kết dư 0 0
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 6.355.140.322 6.355.140.322
B TỔNG CHI NSĐP 100.910.280.000 206.421.257.820 105.510.977.820 204,6
I Tổng chi cân đối NSĐP 100.910.280.000 106.078.555.055 5.168.275.055 105,1
1 Chi đầu tư phát triển 0 0 0
2 Chi thường xuyên 100.016.354.000 106.078.555.055 6.062.201.055 106,1
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0
5 Dự phòng ngân sách 893.926.000
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0
II Chi các chương trình mục tiêu 89.272.281.012 89.272.281.012
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 12.330.529.118 12.330.529.118
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 76.941.751.894 76.941.751.894

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 11.070.421.753 11.070.421.753
C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 0
D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 0 0 0
I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0
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II
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp
tỉnh

0

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 0 0 0
I Vay để bù đắp bội chi 0
II Vay để trả nợ gốc 0
G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 0

Ghi chú: Dự phòng ngân sách số tiền 893.926.000 đồng, thực hiện chi bổ sung cho các nguồn sau: Quản lý hành chính 752.965.000 đồng; An ninh 114.150.000
đồng; Giáo dục 26.811.000 đồng.
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